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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN D 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Số: 08/2022/QĐST-VDS
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Diên Khánh, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

         SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

“V/v: Yêu cầu tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự” 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D- TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn        o Ngân 

Thư ký phiên họp: Bà D      uy t -   ư ký  òa  n n ân dân  uyện D ên 

Khánh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa 

tham gia phiên họp: Ông     Nguyên  uy - K ểm s t v ên. 

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, tạ  trụ sở  òa  n n ân dân  uyện D ên K  n  

mở p  ên  ọp sơ t ẩm công k a  g    quy t v ệc dân sự t ụ lý số 12/2022/TLST-

VDS
 
ngày 01 tháng 11 năm 2022 về yêu cầu “ uyên bố một ngườ  mất năng lực 

 àn  v  dân sự” t eo Quy t đ n  mở p  ên  ọp số 08/2022/QĐST-VDS ngày 01 

tháng 12 năm 2022, gồm n ững ngườ  t am g a tố tụng sau đây: 

* Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông  ê   àn  Đ - s n  năm 1999 

    m t  

Đ a c ỉ:   ôn T4,    D,  uyện D, tỉn  Khánh Hòa.  

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Lê Thanh D - s n  năm 1971    ng m t  

-  ng  ê   àn    - s n  năm 1997     m t  

-  à  ương     S– s n  năm 1935 

Ngườ  đạ  d ện t eo ủy quyền của bà  ương     S:  ng  ê   àn    – sinh 

năm 1997     m t  

  ng đ a c ỉ: Thôn T 4,    D,  uyện D, Khánh Hòa.  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 ạ  đơn yêu cầu g    quy t v ệc dân sự đề ngày 31 tháng 10 năm 2022, b n 

tự k a  ngày 18/11/2022 và tạ  p  ên  ọp, ngườ  yêu cầu - ông  ê   àn  Đ trình 

bày: Ông Lê Thanh D là cha ruột của ông Đ. Từ năm 2000, t n  t ần của ông D 

không  n Đ, ông không n ận t ức, đ ều k  ển được hành vi của mìn , g a đìn  đ  

đưa ông D đ ều tr  tạ   ện  v ện c uyên k oa tâm t ần tỉn  K  n   òa v   c ẩn 

đo n  20.0 -  âm t ần p ân l ệt t ể parano d.  àng t  ng, ông D n ận được t ền 

trợ cấp     ộ  từ   òng  ao động   ương b n      ộ   uyện D ên K  n .   ện 

nay, ông Đ và ông  ê   àn  L là ngườ  trực t  p c ăm s c, nuô  dưỡng ông D. 
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Nay ông Đ yêu cầu  òa  n n ân dân  uyện D ên K  n  tuyên bố ông Lê Thanh D 

là ngườ  mất năng lực  àn  v  dân sự. 

Ngườ  đạ  d ện t eo ủy quyền của bà  ương     S đồng t ờ  là ngườ  có 

quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan - ông  ê   àn  L t ống n ất lờ  trình bày và yêu cầu 

của ông  ê   àn  Đ. 

Ý k  n của đạ  d ện   ện k ểm s t n ân dân  uyện D - tỉn  K  n   òa: Đề 

ngh  c ấp n ận yêu cầu của ông  ê   àn  Đ.  uyên bố ông Lê Thanh D mất năng 

lực  àn  v  dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau k   ng  ên cứu c c tà  l ệu, c ứng cứ c  trong  ồ sơ v ệc dân sự được 

t ẩm tra tạ  p  ên  ọp; ý k  n của các đương sự và đạ  d ện   ện k ểm s t tạ  p  ên 

 ọp, Tòa án n ân dân  uyện D ên K  n  n ận đ n :
  

 [1].  ề t ủ tục tố tụng: Ông Lê Thanh D, s n  năm 1971, đang cư tr  tạ   

thôn T 4,    D,  uyện D, tỉn  K  n   òa.  ăn cứ  b n sao g ấy k a  s n  và lờ  

khai của c c đương sự thì ông  ê   àn  Đ là con ruột đang trực t  p nuô  dưỡng, 

c ăm s c ông Lê Thanh D. Do đ , ông  ê   àn  Đ yêu cầu tuyên bố ông Lê 

Thanh D mất năng lực  àn  v  dân sự là yêu cầu về dân sự t uộc t ẩm quyền g    

quy t của  òa  n n ân dân  uyện D được quy đ n  tạ  k o n 1 Đ ều 27, đ ểm a 

k o n 2 Đ ều 35; đ ểm a k o n 2 Đ ều 39  ộ luật  ố tụng Dân sự. 

[2].  ề nộ  dung:  

Ông Lê Thanh D c  t ền s  b  bện  tâm t ần từ năm 2000, đ  được g a đìn  

đưa đ  đ ều tr  tạ   ện  v ện   uyên k oa tâm t ần tỉn  K  n   òa n ưng bện  

k ông t uyên g  m. Ông D k ông n ận t ức, đ ều k  ển được  àn  v  của b n 

thân. H ện nay, ông D được ông  ê   àn  Đ và  ê   àn  L c ăm s c, nuô  dưỡng 

và được  ưởng trợ cấp     ộ   àng t  ng dàn  c o ngườ  b  k uy t tật n ng t eo 

quy Đ.  

 ạ  K t luận g  m đ n  p  p y tâm t ần t eo trưng cầu số 258/K GĐ ngày 24 

tháng 11 năm 2022 của  rung tâm pháp y tâm t ần k u vực  N đ  k t luận:  

-  ề y  ọc: Ông D b  tâm t ần p ân l ệt t ể  aranoid (F20.0 – ICD10)  

-  ề k   năng n ận t ức và đ ều k  ển  àn  v :  ng D mất k   năng n ận 

t ức và mất k   năng đ ều k  ển  àn  v .  

 ăn cứ vào k o n 1 Đ ều 22  ộ luật Dân sự,  ét t ấy yêu cầu của ông Lê 

  àn  Đ là c  cơ sở nên cần c ấp n ận. 

[3]. Ý k  n của đạ  d ện   ện k ểm s t n ân dân  uyện D ên K  n  t am g a 

p  ên  ọp là c  cơ sở và p    ợp v   quy đ n  p  p luật nên c ấp n ận. 

[4].  ề lệ p í:  ng  ê   àn  Đ p    c  u lệ p í g    quy t v ệc dân sự theo 

quy Đ p  p luật. 

QUYẾT ĐỊNH 

-  ăn cứ kho n 1 Đ ều 22 của  ộ luật dân sự; 
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-  ăn cứ k o n 1 Đ ều 27; đ ểm a k o n 2 Đ ều 35; đ ểm a k o n 2 Đ ều 39; 

k o n 3 Đ ều 143; k o n 3 Đ ều 144; Đ ều 149; Đ ều 369; Đ ều 370; Đ ều 371; 

Đ ều 372; Đ ều 376 và Đ ều 378 của  ộ luật tố tụng Dân sự; 

-  ăn cứ k o n 1 Đ ều 37 Ng   quy t 326/2016/U   Q 14 ngày 30 t  ng 

12 năm 2016 của Ủy ban t ường vụ Quốc  ộ  về mức t u, m ễn, g  m, t u, nộp, 

qu n lý và s  dụng  n p í và lệ p í  òa  n 

1.   ấp n ận yêu cầu g    quy t v ệc dân sự về “ uyên bố một ngườ  mất 

năng lực  àn  v  dân sự” của ông  ê   àn  Đ. 

 uyên bố ông Lê Thanh D, s n  năm 1971; nơ  cư tr :  hôn T 4,    D S, 

 uyện D, tỉn  K  n   òa là ngườ  mất năng lực  àn  v  dân sự. 

2.  ệ phí sơ t ẩm g    quy t v ệc dân sự:  ng  ê   àn  Đ p    c  u 300.000đ 

  a trăm ng ìn đồng  lệ p í sơ t ẩm g    quy t v ệc dân sự n ưng được trừ vào 

t ền tạm ứng lệ p í đ  nộp t eo b ên la  t u t ền số AA/2021/0012246 ngày 

01/11/2022 của     cục t    àn   n Dân sự  uyện D - tỉn  K  n   òa. Ông Đ đ  

nộp đủ lệ p í sơ t ẩm g    quy t v ệc dân sự. 

3. Quyền k  ng c o, k  ng ng  : Ngườ  yêu cầu và ngườ  c  quyền lợ , ng ĩa 

vụ l ên quan c  quyền k  ng c o trong t ờ   ạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra 

quy t đ n . Viện k ểm s t c ng cấp c  quyền k  ng ng   quy t đ n  g    quy t v ệc 

dân sự trong t ờ   ạn 10 ngày,   ện k ểm s t cấp trên trực t  p c  quyền k  ng 

ng   trong t ờ   ạn 15 ngày, kể từ ngày  òa  n ra quy t đ n .  

                                                   
Nơi nhận:                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- TAND tỉn  K  n   òa; 

-  KSND tỉn  K an   òa; 

- VKSND  uyện D; 

- Ch  cục THADS  uyện D; 

- U ND    D S;  

- C c đương sự; 

- Lưu  ồ sơ.                                                          Nguyễn Th i  ảo Ngân                                         


